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I. MỞ ĐẦU
Thế giới đang bước vào kỷ nguyên mới với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Làn sóng công nghệ mới này đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng đang tạo ra tác động mạnh mẽ, ngày một gia tăng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất.
Đảng và Nhà nước ta đã xác định rõ cơ hội và thách thức của đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, điều đó thể hiện rõ trong chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: “Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm; tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ; tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; giảm đáng kể chi phí giao dịch, vận chuyển; tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số và Internet đồng thời cũng là cơ hội lớn cho sản xuất công nghiệp với trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến.”
Cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên số không chỉ giúp tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra một chân trời kết nối giữa con người với con người. Cách mạng công nghiệp 4.0 có sự tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực du lịch. Các nước trên thế giới đã và đang đón đầu xu thế ứng dụng công nghệ 4.0 để xây dựng nền tảng du lịch số (không gian số, tài nguyên số) từ đó tiến tới phát triển trở thành một hệ thống du lịch thông minh.
Trong bài tham luận này, tác giả sẽ giới thiệu về dịch vụ thuyết minh tự động đang được ứng dụng phục vụ khách tham quan tại Quần thể di tích cố đô Huế và đề xuất một số giải pháp và cách tiếp cận, ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển du lịch thông minh tại Huế.
II. TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG THÀNH TỰU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TRONG VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG DU LỊCH THÔNG MINH 
1. Cách mạng công nghiệp 4.0
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (từ 1784) xảy ra khi loài người phát minh động cơ hơi nước, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai (từ 1870) khi loài người phát minh ra động cơ điện, mang lại cuộc sống văn minh hơn; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba (từ 1969) xuất hiện khi con người phát minh ra bóng bán dẫn, điện tử. Vệ tinh, máy bay, máy tính, điện thoại, Internet v.v … là những công nghệ chúng ta có được nhờ cuộc cách mạng này.
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Hình minh họa 1: Lịch sử 4 cuộc cách mạng công nghiệp
Trên cơ sở đó, thế giới không dừng lại ở các trang lịch sử đó mà tiếp tục chuyển động, kéo theo sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Được nhen nhóm từ những năm 2000 và đến này đã có những sự bùng nổ to lớn, cuộc cách mạng thứ 4 là cuộc cách mạng nghiêng về các công nghệ số, Internet với mục đích biến thế giới thực thành một thế giới số.
Các quốc gia đều đã và đang chuẩn bị đón đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Vậy, sự ra đời của cuộc cách mạng này mang lại những cơ hội cũng như thách thức cho các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tại Việt Nam, với việc đi sau và thừa hưởng những thành tựu từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 do thế giới để lại cũng giúp chúng ta tiết kiệm được một cơ số thời gian nghiên cứu. Thay vào đó chúng ta có thể tập trung phát triển những thành tựu đó sao cho phù hợp và mang lại hiệu quả tốt nhất cho nền kinh tế đất nước.
2. Du lịch thông minh
	Du lịch thông minh hiện vẫn còn đang là một khái niệm mới, tuy nhiên qua một số mô hình phát triển tại các nước trên thế giới có thể hiểu Du lịch thông minh là một hệ thống phân tích, thiết kế, thực hiện và áp dụng các giải pháp Công nghệ thông tin (CNTT) và Thương mại điện tử (TMĐT) trong ngành du lịch; Cũng như phân tích các quá trình kinh tế tương ứng, cấu trúc thị trường và quản lý quan hệ với du khách.
	Du lịch thông minh mang lại những lợi ích to lớn trong công tác quản lý, quảng bá và phát triển du lịch tại mỗi địa phương, là một nhân tố quan trọng trong hệ sinh thái thành phố thông minh:
Đối với công tác quản lý: 
· Tự động và hiện đại hóa toàn bộ quy trình quản lý hành chính và chuyên môn, quản lý tài nguyên du lịch (cơ sở dữ liệu số).
· Kích thích sự khám phá của du khách bằng hình thức trải nghiệm mới hấp dẫn, qua đó tăng thời gian trải nghiệm và xác suất quay lại của du khách.
· Phát huy được các giá trị văn hóa - lịch sử truyền thống bằng các loại công nghệ nghe, nhìn và tương tác đa phương tiện.
· Tạo kênh hiệu quả để thu thập được dữ liệu về nhu cầu, thói quen du lịch và phản hồi của du khách về các sản phẩm du lịch của du khách từ đó có các chính sách điều chỉnh cho phù hợp.
· Thu hút được sự tham gia của cộng đồng xã hội vào cung cấp dịch vụ du lịch, đặc biệt là các nhà phát triển nội dung số.
Đối với công tác quảng bá:
· Đa dạng hóa hình thức quảng bá phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau với điệu kiện tham gia du lịch khác nhau.
· Tạo ra sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, tiện lợi trên nền tảng các công nghệ tương tác thông minh 4.0: Thuyết minh tự động, Tương tác thực tại tạo, tham quan tương tác 3D, thuyết minh tự động, v.v …giúp du khách có thể tra cứu, tương tác thông tin trực quan, hấp dẫn.
· Tận dụng tối đa nền tảng công nghệ thông tin, truyền thông và đặc biệt là Internet để quảng bá du lịch với chi phi phù hợp.
3. Hệ thống thuyết minh tự động phục vụ khách tham quan tại Quần thể di tích Cố đô Huế
3.1. Nhu cầu thực tiễn
Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, số lượng khách mà công tác thuyết minh đã phục là khoảng 500 ngàn lượt khách/năm, so với lượng khách du lịch hàng năm đến thăm di tích Huế (2,9 triệu lượt khách/năm) thì số lượng khách du lịch được phục vụ thuyết minh chỉ đạt 17,25% so với lượng khách vào tham quan di tích Huế. Vì nhiều lý do khách quan như: hạn chế số lượng hướng dẫn viên, đặc biệt là hướng dẫn viên ngoại ngữ, công tác thuyết minh - hướng dẫn của Phòng Thuyết minh - Hướng dẫn trực thuộc Trung tâm chưa thể phục vụ hết nhu cầu đa dạng của các khách tham quan, đặc biệt là nhóm khách đi lẻ và có nhu cầu thuyết minh ngoại ngữ. Hơn nữa, không phải hướng dẫn viên du lịch (không thuộc quản lý của di tích) nào cũng đảm bảo nội dung hướng dẫn cho khách, có những hướng dẫn viên do những lý do khách quan còn cung cấp thông tin sai, thậm chí có những hướng dẫn viên du lịch còn xuyên tạc lịch sử khiến khách tham quan, đặc biệt là khách tham quan nước ngoài không những không hiểu hết được những giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa Huế nói riêng. Điều này khiến họ không thực sự thấy hấp dẫn mà còn hiểu sai lệch về giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam.
3.2. Hiệu quả trong việc sử dụng dịch vụ thuyết minh tự động (Audio Guide) tại Huế
Dịch vụ thuyết minh tự động là một trong những ứng dụng công nghệ rất hiệu quả nhằm điện tử và tự động hóa việc thuyết minh cho khách tham quan, đặc biệt là đối tượng khách tham quan cá nhân (khách đi tham quan lẻ) thông qua công nghệ hiện đại. Các thế hệ thiết bị mới nhất trên thế giới cho phép tự động nhận biết vị trí khách tham quan, cung cấp các thông tin đa phương tiện (Âm thanh, hình ảnh, phim, 3D) và đa ngôn ngữ về lịch sử - văn hóa phục vụ khách tham quan mọi lúc, mọi nơi trong quá trình tham quan.
Dịch vụ thuyết minh tự động phục vụ khách tham quan tại Quần thể Di tích Cố đô Huế giúp hiện đại hóa, hoàn thiện hơn nữa dịch vụ cung cấp thông tin, tuyên truyền, thuyết minh phục vụ khách tham quan trong và ngoài nước. Đồng thời, đây là dịch vụ phục vụ theo nhu cầu của khách du lịch, đối tượng phục vụ chủ yếu là khách đi lẻ (đa phần là khách ngoại quốc), đây cũng chính là đối tượng khách mà hiện tại đội ngũ thuyết minh của Trung tâm chưa thể đáp ứng được nhu cầu về thuyết minh. 
3.3. Công nghệ thuyết minh tự động triển khai tại Huế
Công ty Vietsoftpro đầu tư triển khai dich vụ thuyết minh tự động ứng dụng công nghệ hiện đại, lựa chọn ứng dụng các loại thiết bị công nghệ đã và đang được ứng dụng hiệu quả tại các khu di tích, bảo tàng hàng đầu thế giới hiện nay. Giải pháp cụ thể như sau:
- Sử dụng thiết bị đồng bộ, chính hãng của AudioConexus (Canada): Hãng cung cấp giải pháp về Hướng dẫn du lịch thông minh cho ngành du lịch hàng đầu thế giới
- Giải pháp phần mềm, nội dung tương tác đa phương tiện do Vietsoftpro làm chủ và phát triển tối ưu để ứng dụng cho các di tích, bảo tàng tại Việt Nam
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ, ban đầu xây dựng thuyết minh cho 12 ngôn ngữ, bao gồm: Việt, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Đức, Nga, Bồ Đào Nha, Italia
- Hỗ trợ đa tương tác: Sóng vô tuyến, sóng hồng ngoại, bấm số, định vị GPS
- Các chế độ kiểm soát, an ninh thiết bị tự động
Hệ thống Hướng dẫn Tự động Cầm tay: 
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Thiết bị kiểm soát an ninh
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Thiết bị nguồn
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Thiết bị tải nội dung
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Phần mềm quản lý
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3.4. Những tiện ích của Dịch vụ thuyết minh tự động tại Huế - Giai đoạn 1 (2019)
Dịch vụ thuyết minh tự động tại Huế - Giai đoạn 1 đang cung cấp cho khách tham quan các tiện ích sau:
- Địa điểm triển khai:
+ Đại Nội: 03 gói tương ứng với thời gian tham quan của du khách: 2 tiếng, nửa ngày và 1 ngày
+ Lăng Khải Định: Thời lượng thuyết minh là: 45 phút
+ Lăng Tự Đức: Thời lượng thuyết minh là: 60 phút
+ Lăng Minh Mạng: Thời lượng thuyết minh là: 60 phút
- Ngôn ngữ thuyết minh: 12 ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Đức, Nga, Bồ Đào Nha, Italia).
Một số hình ảnh thực tế:
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III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ CÁCH TIẾP CẬN, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÔNG MINH TẠI HUẾ
1. Tiềm năng ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc xây dựng hệ thống du lịch thông minh
Một trong các động lực cũng như là thành tựu quan trọng của cách mạng công nghiệp 4.0 là lĩnh vực kỹ thuật số: Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật Internet (IoT), lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn (Big Data). 
Qua phân tích các xu thế, đặc điểm của du lịch thông minh cũng như mô hình triển khai tại một số nước trên thế giới, chúng ta có thể thấy nền tảng của một hệ thống du lịch thông minh chính là kế thừa từ các thành tựu công nghệ số của cách mạng công nghiệp 4.0. Điều đó thể hiện ở 3 đặc điểm chính sau:
- Mọi hệ thống du lịch thông minh đều phát triển trên nền tảng kho dữ liệu tài nguyên số (dữ liệu số hóa 3D, phim, băng âm thanh, hình ảnh, văn bản). Việc quản lý, xử lý lượng dữ liệu lớn và phức tạp (đặc biệt là dữ liệu số 3D) đòi hỏi giải pháp công nghệ lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn tối ưu (Big Data).
- Quy trình quản lý, giám sát tập trung, đồng bộ tất cả các sản phẩm, dịch vụ du lịch cần một hệ thống phân tích xử lý số liệu một cách thông minh, tự động. Các giải pháp này được phát triển trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI).
- Việc kết nối truyền thông số, các ứng dụng tương tác cho du lịch mọi lúc mọi nơi được thực hiện một cách hiệu quả cần nền tảng của giải pháp công nghệ IoT.	
2. Đề xuất mô hình giải pháp và cách tiếp cận ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển du lịch thông minh tại Huế:
	Để phát triển thành công hệ thống du lịch thông minh, cần có sự phối hợp, tư vấn của các nhà quản lý, các nhà chuyên môn (văn hóa, lịch sử, du lịch) và các chuyên gia công nghệ để xây dựng một kế hoạch tổng thể phù hợp với đặc thù, thế mạnh của Huế. Tập trung vào 04 nhóm vấn đề chính sau:
	- Xây dựng định hướng, chính sách, mô hình phù hợp khả thi
	-  Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số
	- Xây dựng các ứng dụng công nghệ, hạ tầng thiết bị và đội ngũ nhân lực
	- Nguồn lực tài chính
2.1. Định hướng, chính sách, mô hình phù hợp, khả thi
	Cần xác định rõ việc phát triển du lịch bền vững gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Mỗi địa phương có những đặc thù, thế mạnh riêng cũng như các điều kiện phát triển du lịch khác nhau do vậy trên một phương pháp, mô hình áp dụng chung, chúng ta cần phải nghiên cứu để tìm ra giải pháp đặc trưng riêng cho mỗi địa phương.
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Hình minh họa 4: Đề xuất mô hình hệ thống du lịch thông minh
	Trong quy hoạch tổng thể của hệ thống du lịch thông minh, cần giải quyết đồng bộ các nhu cầu thực tiễn cũng như nhấn mạnh vai trò của 04 chủ thể tham gia, đó là:
	- Đơn vị quản lý Nhà nước
	- Đơn vị quản lý, kinh doanh dịch vụ, du lịch
	- Đơn vị truyền thông, nhà cung cấp nội dung số
	- Du khách
2.2. Hệ thống cơ sở dữ liệu số
	Hệ thống cơ sở dữ liệu số là nguồn tài nguyên rất quan trọng, đóng vai trò trung tâm trong hệ thống du lịch thông minh. Do vậy cần thiết phải xây dựng một hệ thống lưu trữ, quản lý, số hóa các nguồn tài nguyên phục vụ du lịch. Ngoài các dữ liệu đa phương tiện truyền thống (Phim, băng âm thanh, hình ảnh, văn bản), hệ thống du lịch thông minh cần nhấn mạnh vào việc xây dựng dữ liệu số 3D, sách điện tử và mô hình thực tại ảo (AR).
	Cơ sở dữ liệu số hóa bao gồm:
· Dữ liệu di sản văn hóa vật thể
· Dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể
· Các dịch vụ du lịch, địa điểm du lịch
· Thông tin khách tham quan
· Dữ liệu văn bản, quản lý hành chính 
2.3. Ứng dụng công nghệ, hạ tầng thiết bị và đội ngũ nhân lực
	Việc ứng dụng công nghệ 4.0 cần đồng bộ các hạn tầng trang thiết bị như: Mạng, máy tính, trung tâm dữ liệu, v.v …và đặc biệt là cần có chiến lược đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn để quản lý, vận hành và khai thác hệ thống.
	Các ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong hệ thống Du lịch thông minh rất đa dạng, phong phú theo nhu cầu thực tiễn địa phương, tuy nhiên chúng ta có thể tập trung vào một số các nhóm tiện ích ứng dụng chính sau:
	
TT
	Thành tố Du lịch thông minh

	I
	Cơ sở dữ liệu số hóa Di sản văn hóa và Du lịch

	1
	Dữ liệu số di sản văn hóa phi vật thể (Văn bản, hình ảnh, phim)

	2
	Dữ liệu số di sản văn hóa vật thể (số hóa 3D, 360 Panorama, AR/VR)

	3
	Dữ liệu số các dịch vụ, sản phẩm du lịch, sản phẩm làng nghề (Bài viết, ảnh, 3D)

	II
	Hệ thống phần mềm người dùng

	1
	Cổng thông tin điện tử tổng hợp về Du lịch Huế

	2
	Apps Du lịch trên điện thoại thông minh

	3
	Bản đồ số Di sản văn hóa và Du lịch Huế

	4
	Ấn phẩm số (Guide-book, E-book)

	III
	Hệ thống phần mềm cho đơn vị quản lý

	1
	Phần mềm Quản lý CSDL di sản văn hóa và du lịch

	2
	Phần mềm Quản lý, phân tích & giám sát trung tâm (Các đơn vị cung cấp dịch vụ, du khách) ứng dụng công nghệ AI

	IV
	Cơ sở hạ tầng thiết bị

	1
	Trung tâm điều hành

	2
	Trung tâm thông tin – Information Center

	3
	Hạ tầng, thiết bị máy chủ dữ liệu, máy chủ ứng dụng



2.4. Nguồn lực tài chính:
	Nguồn lực tài chính để thực hiện là một vấn đề rất quan trọng. Mỗi địa phương có các điều kiện về nguồn lực khác nhau, do vậy chúng ta cần có một quy hoạch, chiến lược phát triển khác nhau phù hợp với điều kiện của địa phương mình.
Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, việc huy động đa dạng các nguồn lực tài chính đầu tư đặc biệt là nguồn đầu tư xã hội hóa là xu thế tất yếu. Nguồn vốn Nhà nước tập trung cho việc phát triển hạ tầng nền tảng, các hạng mục thiết yếu phục vụ cho việc quản lý, điều hành và giám sát. Trong khi ấy, các dịch vụ, sản phẩm du lịch thông minh cần sự tham gia, đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp du lịch theo hình thức xã hội hóa.
Nếu có một quy hoạch và chính sách, cơ chế phù hợp, chúng ta hoàn toàn có thể huy động được thêm nhiều nguồn lực xã hội để đầu tư, phát triển bên cạnh nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Đó sẽ là hướng đi và giải pháp khả thi đảm bảo thành công cho việc phát triển thành công du lịch thông minh tại Huế.
IV. KẾT LUẬN
Hiện nay, các tỉnh/thành phố trong cả nước nói chung và Huế nói riêng đang hướng tới phát triển thành phố thông minh. Nếu chúng ta có cách tiếp cận đúng hướng, khả thi thì việc phát triển du lịch thông minh sẽ là một trong các thành tố quan trọng, có thể áp dụng thành công, hiệu quả ngay trong chiến lược xây dựng tổng thể thành phố thông minh của Huế. Việc lựa chọn phương pháp và cách tiếp cận ứng dụng kỹ thuật công nghệ như thế nào để vừa kế thừa, học hỏi kinh nghiệm đi trước của các nước trên thế giới, các địa phương khác nhưng vừa phù hợp với đặc trưng riêng của Huế rất cần sự nghiên cứu, phối hợp của các nhà quản lý, cán bộ chuyên môn và các chuyên gia công nghệ để tìm được phương án tối ưu, khả thi nhất. 
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